
STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

30 Năm Sáng 04-12-2025 05-03-2026 1 3 3 A.304

30 Sáu Sáng 05-12-2025 06-02-2026 1 3 3 A.304

30 Ba Sáng 02-12-2025 03-02-2026 1 3 3 A.304

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-02-2026 1 3 3 A.304

30 Ba Chiều 02-12-2025 03-02-2026 7 9 3 A.304

30 Tư Chiều 03-12-2025 04-02-2026 7 9 3 A.304

30 Tư Chiều 03-12-2025 04-02-2026 7 9 3 A.306

30 Năm Chiều 04-12-2025 05-03-2026 7 9 3 A.306

30 Năm Sáng 04-12-2025 05-03-2026 4 6 3 A.304

30 Sáu Sáng 05-12-2025 06-02-2026 4 6 3 A.304

30 Năm Sáng 04-12-2025 05-03-2026 4 6 3 A.306

30 Sáu Sáng 05-12-2025 06-02-2026 4 6 3 A.306

30 Ba Sáng 02-12-2025 03-02-2026 4 6 3 A.304

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-02-2026 4 6 3 A.304

30 Ba Chiều 02-12-2025 03-02-2026 10 12 3 A.304

30 Tư Chiều 03-12-2025 04-02-2026 10 12 3 A.304

30 Tư Chiều 03-12-2025 04-02-2026 10 12 3 A.306

30 Năm Chiều 04-12-2025 19-03-2026 10 11 2 A.306

30 Hai Chiều 01-12-2025 02-02-2026 7 9 3 A.306

30 Ba Sáng 02-12-2025 03-02-2026 1 3 3 A.306

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 L
Ớ

P

T
Ấ

T
 C

Ả
 C

Á
C

 N
G

À
N

H

Họ tên giảng viên

MH510001
Tiếng Anh Cơ 

bản
3

510_TACB_HK2_2526_

CD25.N1
Nguyễn Thị Mỹ Chi

MH510001
Tiếng Anh Cơ 

bản
3

Tiếng Anh Cơ 

bản
3

7

8

Thuy

MH510001 Chi

MH510001

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_ CD25

HỌC KỲ 2_NĂM HỌC: 2025-2026

(Thực hiện từ ngày 01/ 12 /2025 – 22/ 03 /2026)

510_TACB_HK2_2526_

CD25.N2
Huỳnh

MH510001 Tiếng Anh 1

9 3

3
510_TA1_HK2_2526_C

D25.N2
Huynh Thuy

MH510001 Tiếng Anh 1
510_TA1_HK2_2526_C

D25.N3
Nguyễn Thị Mỹ Chi

510_TACB_HK2_2526_

CD25.N5
Đặng Võ Minh Kha

MH510001 Tiếng Anh 1 3
510_TA1_HK2_2526_C

D25.N1
Huynh Thuy

510_TACB_HK2_2526_

CD25.N3
Nguyễn Thị Mỹ

10 MH510001 Tiếng Anh 1 3
510_TA1_HK2_2526_C

D25.N4
Đặng Võ Minh Kha

11 MH510001 Tiếng Anh 1 3
510_TA1_HK2_2526_C

D25.N5
Nguyễn Thị Mỹ Chi

Tiếng Anh Cơ 

bản
3

510_TACB_HK2_2526_

CD25.N4
Đặng Võ Minh Kha

MH510001
Tiếng Anh Cơ 

bản
3

1

2

3

4

5



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

24

30

30

30

B.40203-12-2025 11-03-2026 1 5

02-12-2025

5 5

5

A.308

5

B.402Năm Chiều

5

5

05-12-2025 13-03-2026 7 11

Ba

11 5

B.102

B.403

B.404

5 B.404

1

01-12-2025 09-03-2026

02-12-2025

7

Chiều

Hai Sáng 01-12-2025 09-03-2026

Ba Chiều

Chiều

Tư Sáng

10-03-2026 1

10-03-2026 7

1Hai

04-12-2025 19-03-2026

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Sáu Sáng 05-12-2025

Ba Sáng

Kiên

3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25CT.N2

55

Chiều

11

01-12-2025 09-03-2026

13-03-2026 1 5

Sáu

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

Thiết kế đồ họa

3
501_TKĐH_HK2_25.26

_CD25CT.N1

Luân

Lại Thị Bích Ngọc

3
501_TKĐH_HK2_25.26

_CD25CT.N2

C
D

2
5
C

T
.N

2

Chi

19 MĐ501006 Thiết kế web 1

21
501_LTPHP1_HK2_25.2

6_CD25CT.N2
Huỳnh

Phong

20 MĐ501232
Lập trình hướng 

đối tượng
3 11 5

B.201

5 A.407

7

18 MĐ501005

Hai

B.4035

14 MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25CT.N1
Đồng Văn Lưu

MĐ501005

TrinhMĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3

Thiết kế đồ họa

12

Tuấn

3
501_LTPHP1_HK2_25.2

6_CD25CT.N1
Huỳnh

02-12-2025 10-03-2026 7

C
D

2
5
C

T
.N

1

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

MĐ501002

15 MĐ501232
Lập trình hướng 

đối tượng
3

13

501_CTMT_HK2_25.26

_CD25CT.N1
Hà Mỹ 

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25CT.N1

Lập trình PHP 1 Luân3

Lê Anh

Trần Nguyễn 

Anh

Nguyễn Đỗ Thư Hương

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25CT.N2
Nguyễn Trung 

17
Cấu trúc máy 

tính
3

501_CTMT_HK2_25.26

_CD25C.N2

Đặng Quốc

MĐ501045

Sáng

11

16 MĐ501045 Lập trình PHP 1



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Bùi Thiên Ân Hai Chiều 01-12-2025

MĐ501232

MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_25.2

6_CD25CT.N4
Lê Thụy Đoan Trang Tư

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

A.309Chiều 03-12-2025

C
D

2
5
C

T
.N

4

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25CT.N4
Nguyễn Minh Hiến Ba Sáng 02-12-2025

09-03-2026 7 11 5 A.206

Lập trình hướng 

đối tượng
3

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25CT.N4
Hà Mỹ Trinh Sáu Sáng

511-03-2026 7 11

B.402

05-12-2025 13-03-2026 1 5 5 A.208

10-03-2026 1 5 5 A.309

B.404

03-12-2025

Bảy Chiều 06-12-2025 14-03-2026 7 11

Sáng 02-12-2025

01-12-2025

1

7

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25CT.N3

MĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3

501_CTMT_HK2_25.26

_CD25CT.N3
Lục Kim Trân

Phạm Ngọc Cường3

1

Nguyễn Đỗ Thư Hương

10-03-2026

MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_25.26

_CD25CT.N4

5

5 B.4035

5

11Hai

11-03-2026

Sáu Sáng 05-12-2025 13-03-2026 1 5 5 A.407

5 5 B.403

25 MĐ501232

09-03-2026

3
501_LTPHP1_HK2_25.2

6_CD25CT.N3

MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25CT.N3

Ba

C
D

2
5
C

T
.N

3

Lập trình hướng 

đối tượng

24

22

Nhơn

Lưu26 MĐ501045

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

Lập trình PHP 1

23 MĐ501005 Thiết kế đồ họa

Tạ Chí Qui

Chiều

SángĐồng Văn

3

Tư

27

28

29

30

501_TKĐH_HK2_25.26

_CD25CT3



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 Hà Mỹ Trinh Hai Chiều 01-12-2025 02-02-2026 7 9 3 A.201

30 Hà Mỹ Trinh Tư Sáng 03-12-2025 04-02-2026 1 3 3 B.404

30

30

3
501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25LM+TW

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Chiều 02-12-2025

35 MĐ501006 Thiết kế web 1 3 Đồng Văn
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25LM

7 11 53
501_LTACB_HK2_25.2

6_CD25LM
BaVũ

36 MĐ501232

37 MĐ501145
Lập trình 

Android cơ bản

B.40304-12-2025

05-12-2025

519-03-2026 1

Sáng

5 A.206

13-03-2026Lưu 1 5 5

Quỳnh

10-03-2026 1 5 5 A.206

534 MĐ501005 Thiết kế đồ họa 3
501_TKĐH_HK2_25.26

_CD25LM
Sáng

B.403

B.204Sáu

10-03-2026

Năm

C
D

2
5
L

M

L
Ậ

P
 T

R
ÌN

H
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

C
D

2
5
C

T
.N

5

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 T
H

Ô
N

G
 T

IN

MĐ501232
Lập trình hướng 

đối tượng
3

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25CT.N5
Nguyễn Trung Kiên Bảy Chiều 06-12-2025 14-03-2026 7 11 5 A.206

MĐ501045 Lập trình PHP 1 3
501_LTPHP1_HK2_25.2

6_CD25CT.N5
Huỳnh Luân Ba Sáng 02-12-2025

MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25CT.N5

Nguyễn Phạm 

Khánh
Ngọc Tư31

32

33

Phạm Đào Minh

Lập trình hướng 

đối tượng

Võ Thị Yến 

Chiều 03-12-2025 11-03-2026 7 11



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

501_TKCĐ2D_HK2_25.

26_CD25ĐH1

Trần Nguyễn 

Anh 
Chi Năm Sáng

Thiết kế đồ họa 

với Adobe 

Illustrator

3

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

B.402

Hương

Chi
Trần Nguyễn 

Anh 

Thịnh

03-12-2025

10-03-2026

C
D

2
5
Đ

H
2

44

1

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

C
D

2
5
Đ

H
1

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

5

Năm

Tư 11-03-2026

Ba Sáng 02-12-2025

Sáng

04-12-2025

B.102

5 Trệt B

5

MĐ501006 Thiết kế web 1

501_TKCĐ2D_HK2_25.

26_CD25ĐH2

01-12-2025 55

1

1

11

5
Thiết kế chuyển 

động 2D 

Giang

501_TKĐHVAI_HK2_2

5.26_CD25ĐH2

MĐ501031

7

47

5

43

MH502001

04-12-2025Đồng Văn Lưu

01-12-2025

Vũ

1 5

501_TKW1_HK2_25.26

_CD25ĐH.N2

11

45 MĐ501027

46 MĐ501029 3

Thiết kế đồ họa 

với Corel DRAW
3

MĐ501006 Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25ĐH.N1

5

501_TKĐHVCD_HK2_2

5.26_CD25ĐH1

Nguyễn Thị 

Thanh

10-03-2026

05-12-2025

02-12-2025

13-03-2026 1

19-03-2026

Giang 7 11

5Sáng 12-03-2026

3 Nguyễn Đỗ Thư Hai 57

41 MĐ501029
Thiết kế chuyển 

động 2D 

Sáu Sáng38 Phạm Đào Minh

Hương40 MĐ501027

Thiết kế đồ họa 

với Adobe 

Illustrator

B.4045 5

Chiều

02-12-2025 B.20410-03-2026 5

Trệt BMH502001 Giáo dục thể chất

Sáng

Ba Chiều

Năm

501_TKĐHVAI_HK2_2

5.26_CD25ĐH1

39 2
502_GDTC_HK2_2526_

CD25
Trần Xuân Thịnh Sáng

Trần Xuân

Nguyễn Đỗ Thư Chiều

Thiết kế đồ họa 

với Corel DRAW
3

Ba

Hai

MĐ50103142

502_GDTC_HK2_2526_

CD25

3

Giáo dục thể chất 2

501_TKĐHVCD_HK2_2

5.26_CD25ĐH2

Nguyễn Thị 

Thanh

1 5 5 B.103

B.103

19-03-2026

09-03-2026 B.204

B.103

1

5

09-03-2026

04-12-20253



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Trệt B

Sáu

501_NAVXLA_HK2_25

.26_CD25TT

Thịnh SángTrần Xuân

VũMĐ501006

Thiết kế hình ảnh

MĐ501006

1 5

5

B.204

5

11 B.404

5 5MĐ501031

MĐ501172

5 B.1025

Ân

CườngPhạm Ngọc 

Nguyễn Đỗ Thư Hương

Trần Nguyễn 

Anh 
Chi

Đặng Quốc

02-12-2025

B.103

B.404

49

Thiết kế đồ họa 

với Adobe 

Illustrator

7 11

Sáu

Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25ĐH.N3

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G

 Đ
A

 P
H

Ư
Ơ

N
G

 T
IỆ

N

C
D

2
5
T

T

101-12-2025 09-03-2026

13-03-2026 7

7

03-12-2025Tư Sáng

03-12-2025 11-03-2026Tư

5 5

C
D

2
5
Đ

H
3

B.403

Chiều 05-12-2025

11-03-2026 1

Hai Sáng

110-03-2026Ba
502_GDTC_HK2_2526_

CD25

3

Thiết kế chuyển 

động 2D 
3

501_TKCĐ2D_HK2_25.

26_CD25ĐH3

Phạm Đào Minh

7

5

11 509-03-2026

Chiều

Thiết kế đồ họa 

với Corel DRAW
3

501_TKĐHVCD_HK2_2

5.26_CD25ĐH3

Phong Hai Chiều 01-12-2025

Giang
Nguyễn Thị 

Thanh

501_TKĐHVAI_HK2_2

5.26_CD25ĐH3

51 MĐ501029

3
501_TKHA_HK2_25.26

_CD25TT

52

MĐ501245

50 MĐ501027

11 5Tư Chiều 03-12-2025 11-03-2026

Sáng 05-12-2025 13-03-2026

Thiết kế web 1 3
501_TKW1_HK2_25.26

_CD25TT

Bùi Thiên54

3
Nhiếp ảnh và xử 

lý hình ảnh

53

55

48

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

MH502001 Giáo dục thể chất 2

B.103



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30 Hai Chiều 01-12-2025 02-02-2026 10 12 3 A.201

30 Tư Sáng 03-12-2025 04-02-2026 4 6 3 B.404

30 Hai Sáng 01-12-2025 26-01-2026 1 5 5 B.404

60 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 11 5 B.403

5

45

27

13

30 Ba Sáng 02-12-2025 03-02-2026 1 5 5

60 Năm Sáng 04-12-2025 29-01-2026 1 5 5

5

30 Bảy Chiều 06-12-2025 31-01-2026 7 11 5

55 Sáu Chiều 05-12-2025 23-01-2026 7 11 5

5

30 Hai Sáng 01-12-2025 26-01-2026 1 5 5 B.404

60 Năm Chiều 04-12-2025 05-02-2026 7 11 5 B.403

5

30

30

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Hà Mỹ trinh

Nguyễn Công

Thiết kế banner 4MĐ501260

MĐ501232

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Cơ sở dữ liệu 4
501_CSDL_HK2_25.26_

CD25TW + CD25TM
MĐ501208

Giải quyết sự cố 

mạng
3

501_GQSCM_HK2_25.2

6_CD25TM

Chi

bảy

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giang

Thiết kế và xử lý 

ảnh Web 

(Photoshop)

4

Huy

4
501_CCNA1_HK2_25.2

6_CD25TM

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

6 6

5 A.205

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 T
R

A
N

G
 W

E
B

58

59 MĐ501268

Lập trình hướng 

đối tượng
3

Quách Vũ

C
D

2
5
T

W

Sáu

B.204

B.102

Thạnh

Dương Quang

Thường

Huy

501_LTHĐT_HK2_25.2

6_CD25TW+LM

Trần Nguyễn 

Anh

Sáng 05-12-2025 13-03-2026

CCNA1

Dương Quang

60 MĐ501180

501_TKVXLAW_HK2_

25.26_CD25TW

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

1

B.403

501_TKB_HK2_25.26_

CD25TW

Nguyễn Thị 

Thanh

56

57

Sáng 06-12-2025 14-03-2026 51

C
D

2
5
T

M

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
 &

 M
Ạ

N
G

 M
Á

Y
 T

ÍN
H62 MĐ501008

61 MĐ501208 Cơ sở dữ liệu. 4
501_CSDL_HK2_25.26_

CD25TW + CD25TM



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

64 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30
501_LTM_HK2_25.26_

CD25DT ghép CD25CM
Đỗ Mạnh Dũng Hai Sáng 01-12-2025 19-01-2026 1 4 4 A.201

30

30

66 MH501155

Nhập môn kỹ 

thuật điều khiển 

và tự động hoá

2 30
501_NMKTĐKVTĐH_H

K2_25.26_CD25TĐ
Nguyễn Đức Trí Ba Chiều 02-12-2025 20-01-2026 7 10 4 A.201

67 MĐ501239 Lý thuyết mạch 2 30

501_LTM

_HK2_25.26_CD25DT 

ghép CD25CM

Đỗ Mạnh Dũng Hai Sáng 01-12-2025 19-01-2026 1 4 4 A.201

30

30

30

30

30

30

30

30

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

05-12-2025

MĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3

501_CTMT_HK2_25.26

_CD25CM

69 Hệ điều hành 3
501_HĐH_HK2_25.26_

CD25CM

71

Sáng

3
501_ATĐ_HK2_25.26_

CD25DT ghép CD25CM
Bảy Chiều 06-12-2025

Kiên Chiều 03-12-2025 11-03-2026 7 11

MĐ501280

Nhập môn Công 

nghệ kỹ thuật 

máy tính

13-03-2026 7

7

MĐ501218

3
501_NMCNKTMT_HK2

_25.26_CD25CM
Trần Thanh 

Ngô Bá 

Nguyễn Trung Tư

11Hậu

Thành

MĐ501078

Chiều

An toàn điện68

Nguyễn Tấn Kiệt

Nguyễn Tấn Kiệt

Bảy

14-03-2026

06-12-2025 14-03-2026 7

5 A.205

5

Chiều

MĐ501267
Thiết kế mạch 

điện tử
3

11

1 5Sáng 03-12-2025 11-03-2026

65 MĐ501078 11

Tư

501_ATĐ_HK2_25.26_

CD25DT ghép CD25CM

Dương Hiển Thuận
501_TKMĐT_HK2_25.2

6_CD25TĐ

C
D

2
5
D

T

C
N

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 T

Ự
 Đ

Ộ
N

G
 H

Ó
A

5

5

B.301

A.201

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
Ỹ

 T
H

U
Ậ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

C
D

2
5
C

M

5 B.301Sáu

Năm

63

04-12-2025 12-03-2026 1 5 5 B.404

B.602

An toàn điện S

70



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

45

30

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

11 5 A.205

Năm Chiều 04-12-2025 19-03-2026 7 11 5 A.307

76 MH502009
Nguyên lý kế 

toán 
3

502_NLKT_HK2_2526_

CD25QT3
Võ Thị Hiền Nhi

04-12-202580

72 MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_2526_C

D25QT3
Trần Hoàng Sơn Hai Chiều 01-12-2025 09-03-2026 11 5 A.207

Thuế 3
502_T_HK2_2526_CD2

5KT
Trần Thị Phương Mai

73 MH502133 Kế toán bán hàng 3
502_KTBH_HK2_2526_

CD25QT3
Phạm Thị Hoàng

74 MH502909
Nhập môn chuỗi 

cung ứng
3

502_NMCCU_HK2_252

6_CD25QT3
Nguyễn Đăng Khoa

77 A.307

11 5 A.207

Tư Sáng 03-12-2025 11-03-2026 1 53
502_BTLNLKT_HK2_2

526_CD25KT
Võ Thị Hiền Nhi A.305

75 MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK2_2526

_CD25QT3
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

78 MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_2526_C

D25KT
Trần Hoàng Sơn

79

Hai Chiều

MH502013

C
D

2
5
K

T

K
Ế

 T
O

Á
N

7

C
D

2
5
Q

T

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

09-03-2026 1 5 5 A.307

5 A.207

Tư Chiều 03-12-2025 11-03-2026 7

01-12-2025

Sáu Chiều 05-12-2025 13-03-2026 7 11

Hai Sáng

Sáu Chiều

MH502059
Kế toán tài 

chính 1
4

502_KTTC1_HK2_2526

_CD25KT
Phạm Thị Hoàng 19-03-2026 A.205

MH502128

Bài tập lớn 

nguyên lý kế 

toán

Năm Chiều 7 11 5

5

01-12-2025 09-03-2026 7

05-12-2025 13-03-2026 7 11 5



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

15

30

15

30

30

30

30

30

15

45
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D

2
5
L

G

82 MH502029 Logistics căn bản 3
502_LCB_HK2_2526_C

D25LG
Đặng Thị Thanh Mai

83 MH502141 Kinh tế quốc tế 2
502_KTQT_HK2_2526_

CD25LG

84 MH502146

Đoàn Thành Đạt

Hai Chiều 01-12-2025 09-03-2026 7 11

Luật thương mại 

quốc tế
2

502_LTMQT_HK2_2526

_CD25LG

Lê Nguyễn 

Phương
Uyên 06-12-2025 14-03-2026

81

5

86 MH502154

Nhập môn 

Digital 

Marketing

3
502_NMDK_HK2_2526

_CD25MK
Lìu Cẩm Bình

87 MĐ502130

Đồ họa xử lý 

ảnh với 

Photoshop

3
502_DHXLAVP_HK2_2

526_CD25MK
Phạm Ngọc Cường

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

85 MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_2526_C

D25TD_MK
Trần Hoàng Sơn Hai Chiều 01-12-2025 09-03-2026 7 11 5 A.207

C
D

2
5
M

K

A.307

A.207

Bảy Chiều 7 11 5

5 A.207

Tư Chiều 03-12-2025 11-03-2026 7 11 5

M
A

R
K

E
T

IN
G

Năm Chiều 04-12-2025 19-03-2026 7 11

Tư Chiều 03-12-2025 11-03-2026 7 11 5 A.301

A.305

MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_2526_C

D25TD_LG
Trần Hoàng Sơn

Tư Sáng 03-12-2025 28-01-2026 1 6 6 B.103



STT Mã HP Tên Học phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 

tiết / 

buổi

P
h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g
à
n

h

Họ tên giảng viên

30

30

30

30

30

15

60

15

45

SÁNG THỨ 7 HÀNG TUẦN SINH VIÊN THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO DO NHÀ TRƯỜNG TỔ CHỨC

88

90 MH502020
Thanh toán quốc 

tế
2

502_TTQT_HK2_2526_

CD25TD
Trần Thị Phương Mai

91

Hai Chiều 01-12-2025 09-03-2026 7 11 5 A.207

MĐ501269
Thiết kế giao 

diện web
4

501_TKGDW_HK2_252

6_CD25TD
Nguyễn Quốc Hưng

Giờ BT/TL/KT Sinh viên không lên lớp

89 MH502007 Quản trị học 3
502_QTH_HK2_2526_C

D25TD
Trịnh Hoàng T

h
ư

ơ
n

g
 m

ạ
i đ

iệ
n

 tử

C
D

2
5
T

D

03-12-2025 28-01-2026 7 11 5 A.307

Sơn

MH502006 Kinh tế vi mô 3
502_KTVM_HK2_2526

_CD25QT3
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Năm Chiều 04-12-2025 19-03-2026 7 11 5 A.307

Tư Chiều

Ba Sáng 02-12-2025 17-03-2026 1 6 6 B.103


